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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020  

trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

Căn cứ Văn bản số 783/SKHCN-QLCN ngày 06 tháng 10 năm 2020 của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên về việc báo cáo, tổng kết, đánh giá 

kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp huyện trên địa bàn giai 

đoạn 2016-2020. 

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công 

nghệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện với nội dung cụ thể như sau:  

I. Đặc điểm tình hình  

  1. Thuận lợi 

 - Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, 

HĐND huyện và các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ. 

 - Đối với các mô hình khuyến nông: Luôn nhận được sự giúp đỡ của các 

công ty giống, vật tư nông nghiệp trong cung cấp giống, vật tư, cử cán bộ kỹ 

thuật đồng hành cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp theo dõi sát sao trong quá 

trình triển khai thực hiện; sự ủng hộ của các hộ dân tham gia vào thực hiện mô 

hình; Nguồn lao động và diện tích đất sẵn có của địa phương. 

 - Kinh phí thực hiện các mô hình khuyến nông; kế hoạch triển khai xây 

dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015… 

được bố trí từ đầu năm. 

 2. Khó khăn 

 - Đối với các mô hình khuyến nông: Trình độ dân trí trong việc ứng dụng 

các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng, thâm canh, bảo quản sản phẩm nông 

nghiệp còn hạn chế; quá trình triển khai xây dựng các mô hình, thời tiết diễn 

biến bất thường ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của mô hình; địa điểm triển 

khai mô hình còn trồng xen lẫn nhiều loại cây; một số hộ dân còn tư tưởng canh 

tác truyền thống, chưa thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật. 

 - Đối với việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại 19/19 xã, thị trấn: Nhận thức, hiểu biết của 

cán bộ, công chức chưa sâu, còn lúng túng trong việc vận dụng, không thường 

xuyên, liên tục áp dụng quy trình ISO trong quá trình làm việc; còn phân biệt 

ISO với cải cách hành chính, chưa hiểu được việc xây dựng và áp dụng ISO chỉ 

là một công cụ giúp cho việc cải cách hành chính được thuận lợi hơn. 
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 - Lãnh đạo, công chức thực hiện việc theo dõi, tham mưu về hoạt động 

khoa học & công nghệ chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, kiêm nhiệm 

nhiều nhiệm vụ dẫn đến chất lượng hiệu quả chưa cao. 

 II. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

  Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Khoa học 

và Công nghệ, UBND huyện đã quán triệt, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị 

và UBND cấp xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn bằng thông qua hệ 

thống TD Office văn bản: Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/06/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý hoạt 

động đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 2822/KH-

UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 07/5/2018 

của UBND tỉnh về việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020.   

Thực hiện Kế hoạch số 3233/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 

2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên: UBND huyện đã tiến hành rà soát, đề xuất một 

số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiềm năng, thế mạnh của huyện đề nghị hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý gửi Sở 

Khoa  học và Công nghệ tổng hợp. 

Triển khai kế hoạch số 2407/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên đến năm 2020: Đã ban hành văn bản thông báo hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn triển khai trên địa bàn quản lý. 

 2. Hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp huyện 

 Hội đồng Tư vấn cấp huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ phát 

huy vai trò của Hội đồng trong việc xét duyệt thuyết minh, giám định, tổng kết 

đề tài/dự án góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu của đề tài, dự án khoa 

học và công nghệ. 

 3. Hoạt động thông tin, lưu trữ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

khoa học và công nghệ và công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ 

http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
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 UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn phối hợp các 

đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học và công 

nghệ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Quan 

tâm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ về quản lý KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức.  

 4. Về công tác quản lý triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở, tổ chức ứng dụng tiến bộ 

KH&CN; phát triển phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… 

 UBND huyện và phòng chuyên môn đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội 

đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh khi được làm thành viên Hội đồng tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và 

kiểm tra tiến độ đối với các nhiệm vụ KH&CN tỉnh triển khai trên địa bàn huyện. 

 Tình hình thanh quyết toán Kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Dự toán Quyết toán Tỷ lệ (%) 

2017 500 494,1 98,8 

2018 500 492,8 98,6 

2019 544 534,1 98,2 

2020 600 

50 

(Mới tổ chức cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu 

niên) 

8,3 

 Các nội dung chi KH&CN tại huyện Tuần Giáo đã thực hiện theo Khoản 

2 Điều 4 Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định 

về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. 

 5. Hoạt động lựa chọn và tổ chức áp dụng các tiến bộ KH&CN trên 

địa bàn huyện 

 Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới, kỹ 

thuật mới trong sản xuất, giúp người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, 

tạo ra sản phẩm đặc trưng của từng vùng như vùng trồng cây ăn quả hồng tại địa 

phương. Từ năm 2017 - 2020 đã triển khai xây dựng 4 mô hình, cụ thể: 

 - Năm 2017 xây dựng Mô hình cây Bưởi Da xanh tại các xã: Rạng Đông, 

Mùn Chung, Quài Nưa và cây Na dai tại xã Rạng Đông và xã Mùn Chung. 

 - Năm 2018 xây dựng Mô hình cây Bưởi Diễn ghép 2 năm tuổi tại Xã 

Mường Mùn. 
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 - Năm 2019 xây dựng Mô hình chanh leo tại các xã: Mường Thín, Quài 

Cang, Nà Sáy và hỗ trợ người dân 02 máy cấy không động cơ. 

 - Năm 2020 dự kiến xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt tại xã Rạng Đông. 

 Qua việc triển khai và đánh giá các mô hình, một số mô hình được nhân 

rộng, qua đó diện tích thâm canh, tăng vụ ngày được mở rộng, thể hiện nhận 

thức của nhân dân, tập quán sản xuất từng bước được thay đổi, người nông dân 

đã biết tận dụng các tiềm năng đất đai, lao động, cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh 

thâm canh tăng vụ, cơ cấu cây trồng từng bước được chuyển đổi, giá trị sản 

lượng được nâng cao, đã góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, tăng thu 

nhập cho người sản xuất và chương trình xoá đói giảm nghèo 

 6. Hoạt động kiểm tra tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính 

sách; pháp luật về KH&CN như tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa; dụy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO; xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ; khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí… 

 Đã triển khai các văn bản về công tác kiểm tra về đo lường đối với 

phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn theo phân cấp (được quy định 

tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 25/06/2018 của UBND tỉnh ban 

hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên); về 

việc theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình chất lượng hàng hóa sản xuất, lưu 

thông trên thị trường tại địa phương và chủ trì hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật về chất lượng hàng hóa trên địa bàn theo thẩm quyền (được quy định 

tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh, ban 

hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên). 

Hàng năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để 

triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQL chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 đảm bảo theo quy định. 

Tính đến ngày 30/6/2020, 13/13 phòng, ban thuộc UBND huyện và 19/19 xã, thị 

trấn đã xây dựng, áp dụng và duy trì HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2015. 

 7. Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN khác trên địa bàn 

 7.1. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng 

 Căn cứ vào kế hoạch của Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - Nhi đồng 

cấp tỉnh hàng năm, UBND huyện đã thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. 

Ban tổ chức đã ban hành các văn bản: Kế hoạch tổ chức cuộc thi; Thể lệ Cuộc 

thi; Tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm dự thi phù hợp với điều kiện của 

huyện. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi, phổ biến, hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân hưởng ứng tham gia Cuộc thi; Tổ chức chấm, đánh giá các sản 

phẩm, mô hình theo đúng quy định.  

 Kết quả cụ thể: Trong 02 năm (năm 2019 và năm 2020) đã lựa chọn được 38 

sản phẩm tiêu biểu, có ý tưởng sáng tạo, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong giảng 

http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/6641183C75854726472582B9002F333D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
http://192.168.1.43:8083/qlvb/VBden.nsf/str/37FA6D7D1128B81A472581ED00099D0D?OpenDocument
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dạy, học tập và đời sống. Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo 

trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên đị bàn. 

 7.2. Công tác xét, chấm điểm sáng kiến: 

 Công tác xét Sáng kiến được thực hiện theo quy định Nghị định 

13/2012/NĐ-CP, ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ 

Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01 tháng 8 năm 2013 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 03 tháng 02 

năm 2012 của Chính phủ. 

 Kết quả cụ thể: Từ năm 2017 đến năm 2019 đã xét và công nhận 875 sáng 

kiến của 875 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 

 III, Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Triển  khai thành công các mô hình, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 

nông dân góp phần không nhỏ vào thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất từng 

bước được thay đổi, người nông dân đã biết tận dụng các tiềm năng đất đai, lao 

động, cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, cơ cấu cây trồng từng bước 

được chuyển đổi, giá trị sản lượng được nâng cao, đã góp phần tích cực vào giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất và chương trình xoá đói giảm 

nghèo. Việc vận dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất góp phần nâng 

cao chất lượng, năng suất, tăng thu nhập cho người dân.  

Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 tại 19/19 xã, thị trấn góp phần tích cực trong giải quyết 

các thủ tục hành chính tại các xã trên địa bàn huyện. 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã khơi dậy tiềm năng và phát 

huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số văn bản, hướng dẫn của cấp trên chưa cụ thể hóa để triển khai thực 

hiện dẫn đến chất lượng, hiệu quả một số nội dung, nhiệm vụ chưa cao. 

Một số nhiệm vụ chưa triển khai, thực hiện như: quản lý hoạt động đo 

lường; phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. 

  IV. Định hướng, nhiệm vụ 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Duy trì và phát triển các mô hình, các dịch vụ, điển hình tiên tiến tại trung 

tâm để từ đó làm cơ sở cho tập huấn, đào tạo và chuyển giao tiến bộ khoa học - 

kỹ thuật. 

Phối hợp với các phòng ban của huyện, của tỉnh, các doanh nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn tuyên tuyền về công tác khuyến nông, trồng trọt bảo vệ 
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thực vật, thú y, xây dựng các mô hình trình diễn, mở các lớp tập huấn chuyển 

giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân. 

Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác Khuyến nông, trồng 

trọt, bảo vệ thực vật, thú y nhằm xã hội hóa công tác này. 

Phát triển các mô hình khuyến nông tiêu biểu tại các xã nhằm khuyến 

khích người dân mạnh dạn áp dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, đồng thời 

là nơi tham quan, học tập của người dân. 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình: Vỗ béo bò thịt; phát 

triển trồng cây dược liệu trong thời gian tới. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Tuần Giáo duy trì 

tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và các hoạt động khoa học 

công nghệ trong trường học nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng 

tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị,  UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn 

vị chuyên môn, UBND các xã thị trấn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại địa bàn. 

 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh: 

- Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho huyện thực hiện tốt hơn 

các nhiệm vụ KH&CN. 

         - Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức về 

hoạt động KH&CN. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Sở Khoa học và Công nghệ;                            
- Lưu: VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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